
Ngạch/ 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Mã số Bậc 
Hệ 

số 

Thời gian 

hưởng và 

mốc xét 

nâng 

lương

Bậc 
Hệ 

số 

Thời gian 

hưởng và 

mốc xét 

nâng 

lương

Điều kiện tiêu chuẩn Thành tích

1
Phạm Thị Thanh 

Huyền
Viên chức

Trường 

Mầm non 

Quận

Giáo 

viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.

05
2 2,41 9/1/2020 3 2,72 12/1/2022 9 tháng

Theo Khoản 2 Điều 3 

Quyết định 506/QĐ-

UBND ngày 16/5/2022 

của UBND quận

 Cá nhân: Chiến sĩ thi đua 

cơ sở năm học 2020-2021; 

2021-2022; 

2
Nguyễn Thị Thái 

Ngọc
Viên chức

Trường 

Mầm non 

Ngọc 

Xuyên

Giáo 

viên 

mầm non 

hạng II

V.07.02.

04
3 3,00 6/1/2020 4 3,33 9/1/2022 9 tháng

Theo Khoản 2 Điều 3 

Quyết định 506/QĐ-

UBND ngày 16/5/2022 

của UBND quận

 Cá nhân: Chiến sĩ thi đua 

cơ sở năm học 2020-2021; 

2021-2022; 

3 Lê Thị Nhàn Viên chức

Trường 

Mầm non 

Ngọc 

Xuyên

Giáo 

viên 

mầm non 

hạng II

V.07.02.

04
4 3,33 2/1/2020 5 3,66 8/1/2022 6 tháng

Theo Khoản 3 Điều 3 

Quyết định 506/QĐ-

UBND ngày 16/5/2022 

của UBND quận

 Cá nhân: Chiến sĩ thi đua 

cơ sở năm học 2021-2022; 

Lao động tiên tiến năm học 

2020-2021

4 Đặng Thị Nhãn Viên chức

Trường 

Mầm non 

Minh Đức

Giáo 

viên 

mầm non 

hạng IV

V.07.02.

06
7 3,06 5/1/2021 8 3,26 11/1/2022 6 tháng

Theo Khoản 3 Điều 3 

Quyết định 506/QĐ-

UBND ngày 16/5/2022 

của UBND quận

Cá nhân: Chiến sĩ thi đua 

cơ sở năm học 2020 - 2021; 

Lao động tiên tiến năm học 

2021 - 2022;

DANH SÁCH  VIÊN CHỨC NÂNG BẬC LƢƠNG TRƢỚC THỜI HẠN 

DO LẬP THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022

(Kèm theo Thông báo số:           /TB-UBND, ngày      /12/2022 của Uỷ ban nhân dân quận)

Số 

TT
Họ và tên

Chức vụ, 

chức 

danh 

công tác

Đơn vị 

công tác

Lƣơng hiện hƣởng Lƣơng đƣợc nâng
Số 

tháng 

được 

nâng  

bậc 

lương 

trước 

thời hạn

Điều kiện tiêu chuẩn và thành tích



Ngạch/ 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Mã số Bậc 
Hệ 

số 

Thời gian 

hưởng và 

mốc xét 

nâng 

lương

Bậc 
Hệ 

số 

Thời gian 

hưởng và 

mốc xét 

nâng 

lương

Điều kiện tiêu chuẩn Thành tích

Số 

TT
Họ và tên

Chức vụ, 

chức 

danh 

công tác

Đơn vị 

công tác

Lƣơng hiện hƣởng Lƣơng đƣợc nâng
Số 

tháng 

được 

nâng  

bậc 

lương 

trước 

thời hạn

Điều kiện tiêu chuẩn và thành tích

5 Hà Thị Ngoan Viên chức

Trường 

Mầm non 

Minh Đức

Giáo 

viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.

05
3 2,72 12/1/2020 4 3,03 01/6/2023 6 tháng

Theo Khoản 3 Điều 3 

Quyết định 506/QĐ-

UBND ngày 16/5/2022 

của UBND quận

 Cá nhân: Chiến sĩ thi đua 

cơ sở năm học 2021-2022; 

Lao động tiên tiến năm học 

2020-2021

6 Lương Thị Yến Viên chức

Trường 

Mầm non 

Hải Sơn

Giáo 

viên 

Mầm non 

hạng II

V.07.02.

04
3 3 6/1/2020 4 3,33 9/1/2022 9 tháng

Theo Khoản 2 Điều 3 

Quyết định 506/QĐ-

UBND ngày 16/5/2022 

của UBND quận

Cá nhân: Bằng khen của 

Chủ tịch UBND thành phố 

hoàn thành nhiệm vụ công 

tác từ năm học 2020-2021 

đến năm học 2021 - 2022; 

Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 

học 2020-2021; 2021-2022.

7 Bùi Thị Trang Viên chức

Trường 

Mầm non 

Hải Sơn

Giáo 

viên 

Mầm non 

hạng II

V.07.02.

04
5 3,66 1/1/2020 6 3,99 7/1/2022

6

tháng

Theo Khoản 3 Điều 3 

Quyết định 506/QĐ-

UBND ngày 16/5/2022 

của UBND quận

- Chiến sĩ thi đua cơ sở 

năm học 2020 - 2021;

- Lao động tiên tiến năm 

học 2021-2022

8 Bùi Thị Hằng
Hiệu 

trưởng

Trường 

Mầm non 

Bàng La

Giáo 

viên 

mầm non 

hạng II

V.07.02.

04
5 3,66 8/1/2020 6 3,99 11/1/2022

9

tháng

Theo Khoản 2, Khoản 4  

Điều 3 Quyết định 

506/QĐ-UBND ngày 

16/5/2022 của UBND 

quận

- Cá nhân: Chiến sĩ thi đua 

cơ sở năm học 2020 - 2021; 

năm học 2021 - 2022.

- Tập thể: Lao động tiên 

tiến năm học 2020-2021; 

Tập thể lao động xuất sắc 

năm học 2021-2022

- Chi bộ hoàn thành tốt 

nhiệm vụ năm 2021; hoàn 

thành XSNV năm 2022.



Ngạch/ 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Mã số Bậc 
Hệ 

số 

Thời gian 

hưởng và 

mốc xét 

nâng 

lương

Bậc 
Hệ 

số 

Thời gian 

hưởng và 

mốc xét 

nâng 

lương

Điều kiện tiêu chuẩn Thành tích

Số 

TT
Họ và tên

Chức vụ, 

chức 

danh 

công tác

Đơn vị 

công tác

Lƣơng hiện hƣởng Lƣơng đƣợc nâng
Số 

tháng 

được 

nâng  

bậc 

lương 

trước 

thời hạn

Điều kiện tiêu chuẩn và thành tích

9
Nguyễn Thuỳ 

Vân
Viên chức

Trường 

Mầm non 

Bàng La

Giáo 

viên 

Mầm non 

hạng II

V.07.02.

04
2 2,67 9/1/2020 3 3,00 12/1/2022

9

tháng

Theo Khoản 2 Điều 3 

Quyết định 506/QĐ-

UBND ngày 16/5/2022 

của UBND quận

Bằng khen của Chủ tịch 

UBND thành phố năm học 

2021-2022

Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 

học 2020-2021; năm học 

2021-2022

10 Bùi Thị Hiệp Viên chức

Trường 

Mầm non 

Bàng La

Giáo 

viên 

Mầm non 

hạng II

V.07.02.

04
2 2,67 9/1/2020 3 3,00 12/1/2022 9 tháng

Theo Khoản 2 Điều 3 

Quyết định 506/QĐ-

UBND ngày 16/5/2022 

của UBND quận

Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 

học 2020-2021; năm học 

2021-2022

11 Đặng Thị Thuỷ Viên chức

Trường 

Mầm non 

Bàng La

Giáo 

viên 

Mầm non 

hạng II

V.07.02.

04
2 2,67 9/1/2020 3 3,00 3/1/2023 6 tháng

Theo Khoản 3 Điều 3 

Quyết định 506/QĐ-

UBND ngày 16/5/2022 

của UBND quận

Lao động tiên tiến năm học 

2020 - 2021; Chiến sĩ thi 

đua cơ sở  năm học 2021 - 

2022.

12
Nguyễn Thị 

Xuất
Viên chức

Trường 

Tiểu học 

Hợp Đức

Giáo 

viên Tiểu 

học hạng 

II

V.07.03.

07
6 3,99 2/1/2020 7 4,32 8/1/2022 6 tháng

Theo Khoản 3 Điều 3 

Quyết định 506/QĐ-

UBND ngày 16/5/2022 

của UBND quận

 Lao động tiên tiến năm 

học 2020 - 2021; Chiến sĩ 

thi đua cơ sở  năm học 

2021 - 2022.



Ngạch/ 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Mã số Bậc 
Hệ 

số 

Thời gian 

hưởng và 

mốc xét 

nâng 

lương

Bậc 
Hệ 

số 

Thời gian 

hưởng và 

mốc xét 

nâng 

lương

Điều kiện tiêu chuẩn Thành tích

Số 

TT
Họ và tên

Chức vụ, 

chức 

danh 

công tác

Đơn vị 

công tác

Lƣơng hiện hƣởng Lƣơng đƣợc nâng
Số 

tháng 

được 

nâng  

bậc 

lương 

trước 

thời hạn

Điều kiện tiêu chuẩn và thành tích

13 Mai Thị Huyền Viên chức

Trường 

Tiểu học 

Hợp Đức

Giáo 

viên Tiểu 

học hạng 

II

V.07.03.

07
3 3 5/1/2020 4 3,33 8/1/2022 9 tháng

Theo Khoản 2 Điều 3 

Quyết định 506/QĐ-

UBND ngày 16/5/2022 

của UBND quận

Bằng khen của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo năm học 

2021-2022; Bằng khen của 

Chủ tịch UBND thành phố 

năm học 2020-2021

Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 

học 2020-2021; năm học 

2021-2022

14 Đỗ Thị Cúc Viên chức

Trường 

Tiểu học 

Ngọc 

Xuyên

Giáo 

viên Tiểu 

học hạng 

II

V.07.03.

07
5 3,66 9/1/2020 6 3,99 12/1/2022 9 tháng

Theo Khoản 2 Điều 3 

Quyết định 506/QĐ-

UBND ngày 16/5/2022 

của UBND quận

Bằng khen của Trung ương 

Đoàn năm học 2020-2021; 

Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 

học 2020-2021; năm học 

2021-2022

15
Đinh Thị Hoài 

Oanh
Viên chức

Trường 

Tiểu học 

Ngọc 

Xuyên

Giáo 

viên Tiểu 

học hạng 

II

V.07.03.

07
6 3,99 3/1/2020 7 4,32 9/1/2022

6

tháng

Theo Khoản 3 Điều 3 

Quyết định 506/QĐ-

UBND ngày 16/5/2022 

của UBND quận

Lao động tiên tiến năm học 

2020 - 2021; Chiến sĩ thi 

đua cơ sở  năm học 2021 - 

2022.

16 Đinh Thị Thuỷ Viên chức

Trường 

Tiểu học 

Ngọc 

Xuyên

Giáo 

viên Tiểu 

học hạng 

II

V.07.03.

07
3 3 11/1/2020 4 3,33 5/1/2023 6 tháng

Theo Khoản 3 Điều 3 

Quyết định 506/QĐ-

UBND ngày 16/5/2022 

của UBND quận

Lao động tiên tiến năm học 

2020 - 2021; Chiến sĩ thi 

đua cơ sở  năm học 2021 - 

2022.

17
Nguyễn Thị Thu 

Huyền
Viên chức

Trường 

Tiểu học 

Ngọc 

Xuyên

Giáo 

viên Tiểu 

học hạng 

II

V.07.03.

07
1 2,34 6/1/2020 2 2,67 12/1/2022 6 tháng

Theo Khoản 3 Điều 3 

Quyết định 506/QĐ-

UBND ngày 16/5/2022 

của UBND quận

Lao động tiên tiến năm học 

2020 - 2021; Chiến sĩ thi 

đua cơ sở  năm học 2021 - 

2022.



Ngạch/ 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Mã số Bậc 
Hệ 

số 

Thời gian 

hưởng và 

mốc xét 

nâng 

lương

Bậc 
Hệ 

số 

Thời gian 

hưởng và 

mốc xét 

nâng 

lương

Điều kiện tiêu chuẩn Thành tích

Số 

TT
Họ và tên

Chức vụ, 

chức 

danh 

công tác

Đơn vị 

công tác

Lƣơng hiện hƣởng Lƣơng đƣợc nâng
Số 

tháng 

được 

nâng  

bậc 

lương 

trước 

thời hạn

Điều kiện tiêu chuẩn và thành tích

18 Lê Thị Phương Viên chức

Trường 

Tiểu học 

Bàng La

Giáo 

viên Tiểu 

học hạng 

II

V.07.03.

07
3 3 5/1/2020 4 3,33 8/1/2022 9 tháng

Theo Khoản 2 Điều 3 

Quyết định 506/QĐ-

UBND ngày 16/5/2022 

của UBND quận

Bằng khen của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo năm học 

2021-2022; Bằng khen của 

Chủ tịch UBND thành phố 

năm học 2020-2021

Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 

học 2020-2021; năm học 

2021-2022

19 Phạm Lệ Chi Viên chức

Trường 

Tiểu học 

Bàng La

Giáo 

viên Tiểu 

học hạng 

II

V.07.03.

07
3 3 11/1/2020 4 3,33 2/1/2023

9

tháng

Theo Khoản 2 Điều 3 

Quyết định 506/QĐ-

UBND ngày 16/5/2022 

của UBND quận

Bằng khen của Chủ tịch 

UBND thành phố năm học 

2020-2021

Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 

học 2020-2021; năm học 

2021-2022

20
Lương Thị Thu 

Hương
Viên chức

Trường 

Tiểu học 

Bàng La

Giáo 

viên Tiểu 

học hạng 

II

V.07.03.

07
8 4,65 7/1/2020 9 4,98 1/1/2023 6 tháng

Theo Khoản 3 Điều 3 

Quyết định 506/QĐ-

UBND ngày 16/5/2022 

của UBND quận

Lao động tiên tiến năm học 

2020 - 2021; Chiến sĩ thi 

đua cơ sở  năm học 2021 - 

2022.

21 Đỗ Đình Triệu Viên chức

Trường 

Tiểu học 

Bàng La

Giáo 

viên Tiểu 

học hạng 

II

V.07.03.

07
2 2,67 1/1/2020 3 3,00 7/1/2022 6 tháng

Theo Khoản 3 Điều 3 

Quyết định 506/QĐ-

UBND ngày 16/5/2022 

của UBND quận

Lao động tiên tiến năm học 

2020 - 2021; Chiến sĩ thi 

đua cơ sở  năm học 2021 - 

2022.

22
Ngô Thị Thu 

Trang
Viên chức

Trường 

THCS 

Hợp Đức

Giáo 

viên 

THCS 

hạng III

V.07.04.

12
3 2,72 9/1/2020 4 3,03 12/1/2022

9

tháng

Theo Khoản 2 Điều 3 

Quyết định 506/QĐ-

UBND ngày 16/5/2022 

của UBND quận

Bằng khen của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo năm học 

2021-2022; Chiến sĩ thi 

đua cơ sở năm học 2020-

2021; năm học 2021-2022



Ngạch/ 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Mã số Bậc 
Hệ 

số 

Thời gian 

hưởng và 

mốc xét 

nâng 

lương

Bậc 
Hệ 

số 

Thời gian 

hưởng và 

mốc xét 

nâng 

lương

Điều kiện tiêu chuẩn Thành tích

Số 

TT
Họ và tên

Chức vụ, 

chức 

danh 

công tác

Đơn vị 

công tác

Lƣơng hiện hƣởng Lƣơng đƣợc nâng
Số 

tháng 

được 

nâng  

bậc 

lương 

trước 

thời hạn

Điều kiện tiêu chuẩn và thành tích



Thừa tỷ 

lệ



Thừa tỉ 

lệ

Thừa





thừa
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